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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  100/BC-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 16  tháng 11 năm 2007


BÁO CÁO TỔNG HỢP

Tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 10 - 12/11/2007




I/ Tình hình mưa, lũ:

Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hoạt động mạnh đới gió Đông trên cao từ ngày 10/11- 12/11/2007, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ (300 ( 500) mm, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động 3 từ (0,99(1,61)m, cụ thể:
- Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc đo được lúc 23 giờ ngày 11/11/2007 là 7,31m cao hơn BĐ3 là 1,61m.

- Sông Vệ tại cầu Sông Vệ đo được lúc 21 giờ ngày 11/11/2007 là 5,09m cao hơn BĐ3 là 0,99m.

- Sông Trà Bồng tại cầu Châu Ổ đo được lúc 8 giờ ngày 12/11/2007 là 5,23m cao hơn BĐ3 là 1,13m (cao hơn đỉnh lũ năm 1999 là 0,07m).
II. Tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra:
Tính đến 19 giờ ngày 15/11/2007 tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh như sau:

1/ Về người: 

1.1.  Người chết và mất tích: 11 người 

- Người chết: 10 người (Bình Sơn: 02; Tư Nghĩa: 01; Mộ Đức: 02; Đức Phổ: 01; Ba Tơ: 01; Nghĩa Hành: 01; Tây Trà: 01 và không rõ tung tích: 01).

- Mất tích: 01 người tại huyện Sơn Tây.

1.2.  Người bị thương: 09 người (Sơn Tịnh: 04; Mộ Đức: 01; B.Sơn: 04).
2/ Về nhà cửa, tài sản:

- Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 48 nhà (Bình Sơn: 01; Sơn Tịnh: 15; T.phố Quảng Ngãi: 02; Tư Nghĩa: 03; Nghĩa Hành: 06; Mộ Đức: 04; Trà Bồng: 07; Ba Tơ: 01; Minh Long: 03; Sơn Hà: 03; Sơn Tây: 01; Tây Trà: 02).

- Nhà bị hư hỏng, tốc mái: 413 cái (Sơn Tịnh: 64; TP Quảng Ngãi: 07; Tư Nghĩa: 55; Nghĩa Hành 09;  Mộ Đức: 15; Đức Phổ: 01; Trà Bồng: 28; Ba Tơ: 09; Minh  Long: 125; Sơn Hà: 61; Tây Trà: 39).

- Nhà bị ngập nước: 60.500 nhà. 
- Số xã bị ngập nước từ 0,5 - 1m là 60 xã, phường, thị trấn.
Uớc thiệt hại khoảng: 8.450 triệu đồng.

3/ Về Giáo dục

Phòng học bị sập: 26 phòng; bị tốc mái, hư hỏng: 95 phòng; ngập nước: 505 phòng; thiệt hại khác như: đồ dùng dạy học, thiết bị, sách giáo khoa ....

Uớc thiệt hại: 13.490 triệu đồng

4/ Về Y tế:
Phòng bị sập: 02 phòng; bị tốc mái: 17 phòng; ngập nước: 183 phòng; thiệt hại khác như: đổ ngã tường rào, nhà để xe....

Uớc thiệt hại: 2.540  triệu đồng.

5/ Về Nông - Lâm nghiệp:

Diện tích lúa bị hư hại: 1.343 ha; diện tích rau màu bị thiệt hại: 1.844ha; cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại: 400 ha; cây CN ngắn ngày bị thiệt hại: 2.024 ha; diện tích canh tác bị xói lở, bồi lấp: 434,5 ha; lương thực bị hư hại: 30,6 tấn; đại gia súc bị chết: 70 con, tiểu gia súc bị chết: 56 con; phân bón bị trôi: 215 tấn; Muối bị thiệt hại: 40 tấn; thức ăn gia súc gia cầm bị hư hại: 2.005 tấn; và một số thiệt hại khác.

Uớc thiệt hại: 109.000 triệu đồng.

6/ Về Thuỷ lợi:

- Đê dưới cấp IV trở xuống, Đê bổi, bờ ao bị hư hại: 15.090m3, khối lượng đất đào, đắp: 60.000 m3, khối lượng đá, bê tông 18.000 m3.
- Kè bị hư hại: Chiều dài 1.420m, khối lượng đất 100.450 m3, khối luợng đá, bê tông: 14.650m3.

- Kênh mương bị sạt lở: Chiều dài 71.180 m; khối lượng đất 451.002 m3 đất; khối lượng đá, bê tông 100.712 m3 .

- Hồ chứa nhỏ, đập dâng bị thiệt hại: 365.000 m3 đất; 145 m3 đá, bê tông.

- Công trình thủy lợi khác bị thiệt hại: CT kiên cố 13 cái; CT tạm 98 cái.

Uớc thiệt hại: 332.780 triệu đồng

7/ Về Giao thông:
- Đường Quốc lộ, đường Tỉnh lộ bị thiệt hại: Tổng chiều dài sạt lở, cuốn trôi: 30.000 m, Tổng chiều dài bị ngập 50.000m; Khối luợng đất: 400.000m3; khối lượng đá, bê tông 30.000m3.

- Đường giao thông nông thôn bị thiệt hại: Chiều dài sạt lở 144.965m, chiều dài bị ngập 282.000m; khối lượng đất đá 739.500 m3 đất; khối lượng đá bê tông 120.100 m3.

- Cầu cống bị sạt lở, hư hỏng: Cầu kiên cố 27 cái; cầu tạm 15 cái.

Uớc thiệt hại: 334.540 triệu đồng.

8/ Về Thủy sản:

- Diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại: 82,8 ha.

- Khối lượng tôm, cá bị mất: 104,9 tấn; cá giống bị mất: 2,5 vạn con.
- Tàu thuyền bị chìm (loại 50CV ( 100CV): 03 chiếc (Tư Nghĩa: 02; Bình Sơn: 01).
- Một số thiệt hại khác như: lồng, bè nuôi tôm, phương tiện khai thác thuỷ sản...
Uớc thiệt hại: 23.530  triệu đồng.

9/ Về thông tin liên lạc:

Hiện một số xã vùng sâu, vùng xa thuộc 2 huyện: Tây Trà, Sơn Tây chưa liên lạc được bằng điện thoại cố định và nhiều thiết bị chuyên dùng của ngành Bưu chính viễn thông bị hư hỏng như: Trạm thông tin, cột thông tin, dây thông tin bị đứt, các thiệt hại khác...

Uớc thiệt hại: 2.280  triệu đồng.

10/ Về công nghiệp:

- Cột điện hạ thế bị gãy đổ: 108 cột; cột điện trung và cao thế: 25cột; dây điện bị đứt, hư hại: 3.050 m và một số thiệt hại khác...
Uớc thiệt hại: 4.310 triệu đồng.

11/ Về nước sạch và vệ sinh môi trường:

Nhiều hệ thống cấp nước sạch bị hư hại và cuốn trôi, hàng ngàn hecta bị ngập dẫn đến ô nhiễm môi trường; 1.650 công trình nước sạch bị hư hỏng; 650 m ống thép d=50 mm. 

Uớc thiệt hại: 20.830  triệu đồng.

12/ Các công trình khác:

Hàng trăm trụ sở cơ quan bị ngập, nhà kho bị cuốn trôi, chợ thành phố Quảng Ngãi, chợ Châu Ổ và trên 60 chợ ở các xã vùng lũ bị ngập làm hư hại hàng hoá...

Uớc thiệt hại: 16.150  triệu đồng.

Uớc tổng giá trị thiệt hại: 867.900 triệu đồng.


III/ Công tác chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt: 
1. Để chủ động trong công tác phòng tránh và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh, BCH PCLB và TKCN tỉnh đã có công điện gửi BCH PCLB và TKCN các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành yêu cầu triển khai ngay các phương án PCLB và TKCN theo kế hoạch; huy động toàn bộ hệ thống chính trị các cấp tham gia vào công tác PCLB và TKCN đặc biệt lưu ý không để nhân dân đói và tại nạn chết người xảy ra khi nước lũ dâng cao; sẵn sàng di dời dân ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, nứt núi đến nơi an toàn trước khi xảy ra lũ, đảm bảo an toàn về hồ chứa; cảnh báo và ngăn chặn dân vớt củi hoặc đi lại ở những vùng ngập sâu và nước chảy xiết; xuất kho dự trữ lương thực để cứu đói cho nhân dân, tổ chức các lưc lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ tham gia cứu nạn, cứu hộ kịp thời.
 BCH Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp với các địa phương ven biển kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh và hướng dẫn neo đậu an toàn 1.520 phương tiện; tổ chức cứu hộ 12 tàu bị đứt dây trôi ra biển vào bờ an toàn; điều chuyển 10 lượt ca nô và 2 lượt tàu thuyền tham gia cứu hộ, cứu nạn; cử 620 lượt chiến sĩ sẵn sàng giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt; hỗ trợ 2 tàu tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Quảng Nam theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Trung ương.
Ngoài ra, vào lúc 19 giờ ngày 12/11/2007 đến 19 giờ ngày 13/11/2007 do bị tắc đường tại Quảng Nam nên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 200 xe tải và 90 xe khách cùng với trên 4.000 hành khách bị kẹt xe. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã tổ chức chi viện hỗ trợ 3.500 xuất quà gồm mỳ tôm, bánh ngọt và nước uống cho hành khách, đồng thời tổ chức phục vụ y tế, đảm bảo an ninh trật tự suốt trong thời gian xe bị kẹt tại Quảng Ngãi.
2. Ngay sau đợt mưa, lũ giảm, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15/11/2007 chỉ đạo cho các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; huy động các lực lượng, phương tiện giúp nhân dân sửa chữa tạm thời nhà cửa, khắc phục những vị trí hư hỏng ở các tuyến giao thông, thông tin liên lạc, điện sinh hoạt và thực hiện một số biện pháp trước mắt xử lý môi trường, nước sạch sinh hoạt các vùng bị ngập lụt nghiêm trọng; phân bổ hơn 6 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo cho các Sở ngành, địa phương trong tỉnh để kịp thời hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, giống cây trồng, khắc phục sa bồi, thuỷ phá; chỉ đạo các địa phương kịp thời tạm ứng ngân sách hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị chết, bị thương trong mưa lũ tối thiểu theo qui định.
- Phối hợp với Báo Tuổi trẻ, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Sư đoàn không quân 372 chuyển 5 tấn  hàng bằng máy bay cứu trợ kịp thời cho các xã bị chia cắt của 02 huyện miền núi Tây Trà và Sơn Tây trong 45 ngày.
IV. Kiến nghị:

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các Bộ ngành Trung ương quan tâm, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất và đời sống cho nhân dân trong tỉnh./. 
	

	
	CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:
	
	

	-Văn phòng Chính phủ;
-Ban chỉ đạo PCLBTW, Uỷ ban Quốc gia TKCN;

-Các Bộ: NN-PTNT, GTVT, TS, LĐ-TBXH, 

 KH-ĐT, TC;

- Văn phòng BCĐ PCLB và TKCN miền Trung;
-TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

-Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

-CT, PCT UBND tỉnh;

-BCH PCLB và TKCN tỉnh;

-Các Sở ngành: NN-PTNT, GTVT, TS, LĐ-TBXH, 

 KH-ĐT, TC, Cục Thống kê;

-UBND các huyện, thành phố;

- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;

-VP BCH PCLB tỉnh, VP BCH TKCN tỉnh;

-VPUB: CVP, PVP(NL), các phòng N/cứu,

Trung tâm Công báo và Trang tin điện tử tỉnh;

-Lưu VT, NN-TN.
	
	(Đã ký)

             Nguyễn Xuân Huế



